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TT Ngày sinh Lớp SH
Điểm TB 

tích lũy
Số TCTL Xếp loại

KHOA TOÁN

1 Lê Hoàng Nhuận 28-09-1991 16ST 3.51 145 Giỏi

2 Hoàng Thị Thu Hải 17-10-1998 16CTUDE 3.17 148 Khá

3 Phan Thị Thu Loan 11-01-1998 16CTUDE 3.02 148 Khá

4 Hoàng Thị Mai 19-03-1998 16CTUDE 2.74 145 Khá

5 Trần Thị Minh Tâm 16-12-1997 16CTUDE 2.89 147 Khá

6 Trần Quang Trọng 15-04-1998 16CTUDE 2.92 147 Khá

7 Nguyễn Thị Tú Uyên 07-08-1998 16CTUDE 3.05 147 Khá

8 Võ Thị Kim Vân 04-11-1998 16CTUDE 2.69 145 Khá

9 Nguyễn Thị Vy Vy 14-12-1998 16CTUDE 2.99 149 Khá

KHOA TIN HỌC

1 Lưu Tiến Dũng 03-04-1998 16CNTT1 2.85 136 Khá

2 Bùi Trọng Nghĩa 01-03-1994 16CNTT1 3.30 136 Giỏi

3 Võ Thị Tố Như 22-07-1997 16CNTT1 3.24 136 Giỏi

4 Nguyễn Mạnh Đạt 28-12-1997 16CNTT2 2.81 135 Khá

5 Nguyễn Thị Mỹ 20-10-1998 16CNTT2 2.50 135 Khá

6 Huỳnh Văn Mỹ 01-07-1998 16CNTT2 2.79 136 Khá

7 Phan Trọng Thức 20-01-1998 16CNTT2 3.27 137 Giỏi

8 Nguyễn Văn Linh 04-10-1998 16CNTT3 2.72 136 Khá

9 Trần Thị Cẩm Nga 26-08-1998 16CNTT3 2.84 136 Khá

10 Trương Thị Mỹ Trinh 23-10-1998 16CNTT3 2.68 136 Khá

11 Lê Chí Tú 11-03-1998 16CNTT3 2.85 136 Khá

KHOA VẬT LÝ

1 Nguyễn Thị Trà My 09-06-1998 16CVL 2.87 135 Khá

2 Phan Thị Kim Uyên 31-07-1998 16CVL 3.34 147 Giỏi

KHOA HÓA HỌC

1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 07-07-1998 16SHH 2.95 136 Khá

2 Đặng Thị Quỳnh Chiêu 20-06-1998 16CHP 2.58 137 Khá

3 Huỳnh Thúy Quỳnh 23-02-1998 16CHP 2.75 135 Khá

4 Đặng Thị Thắm 10-04-1998 16CHP 2.65 135 Khá
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TT Ngày sinh Lớp SH
Điểm TB 

tích lũy
Số TCTL Xếp loạiHọ tên sinh viên

5 Nguyễn Thị Minh Hà 01-01-1998 16CQM 3.36 135 Giỏi

6 Đặng Ngọc Hiếu 22-10-1998 16CQM 2.24 136 Trung bình

7 Lê Hữu Phát 06-10-1997 16CQM 2.59 136 Khá

8 Lê Thị Thanh Thảo 09-02-1998 16CQM 2.40 136 Trung bình

9 Mai Thị Đăng Tuyền 03-01-1995 16CQM 2.97 136 Khá

KHOA SINH - MÔI TRƯỜNG

1 Thân Thị Thu Giang 22-06-1998 16CTM 3.37 135 Giỏi

2 Huỳnh Tấn Hiếu 28-06-1997 16CTM 3.02 135 Khá

3 Trần Thị Linh 13-05-1998 16CTM 2.99 135 Khá

4 Võ Đăng Hoài Linh 20-04-1998 16CTM 2.88 135 Khá

5 Hồ Đắc Phúc 15-06-1997 16CTM 2.81 135 Khá

6 Trần Thị Mỹ Quang 09-09-1998 16CTM 3.24 135 Giỏi

7 Phan Thị Kim Tài 27-07-1998 16CTM 3.30 135 Giỏi

8 Nguyễn Thị Phương Thảo 16-09-1997 16CTM 3.19 135 Khá

9 Nguyễn Thị Thương 25-11-1998 16CTM 3.07 135 Khá

10 Đinh Châu Minh Tiên 07-09-1998 16CTM 2.79 137 Khá

11 Huỳnh Thị Vinh 10-06-1998 16CTM 2.93 135 Khá

12 Nguyễn Hoài Như Ý 30-01-1998 16CTM 3.02 135 Khá

13 Nguyễn Thị Như Ý 21-04-1998 16CTM 3.21 135 Giỏi

14 Lê Thị Hồng Ái 24-05-1998 16CNSH 2.99 137 Khá

15 Trần Thị Tâm Ẩn 13-09-1998 16CNSH 3.18 136 Khá

16 Trần Thị Kim Anh 26-07-1998 16CNSH 3.06 139 Khá

17 Nguyễn Thị Thanh Bình 02-02-1998 16CNSH 2.85 137 Khá

18 Phạm Thùy Duyên 10-10-1997 16CNSH 3.00 137 Khá

19 Chu Nhật Hà 06-08-1998 16CNSH 3.16 135 Khá

20 Trần Thanh Hùng 07-04-1998 16CNSH 3.15 135 Khá

21 Huỳnh Thị Ngọc Lan 02-10-1998 16CNSH 2.92 135 Khá

22 Phan Thị Diễm My 20-05-1998 16CNSH 3.19 135 Khá

23 Hồ Minh Nguyên 08-09-1998 16CNSH 3.39 139 Giỏi

24 Từ Văn Thái Nguyên 16-02-1998 16CNSH 3.15 137 Khá

25 Võ Lương Ý Nhi 30-09-1998 16CNSH 3.33 135 Giỏi

26 Phan Thị Mỹ Phương 20-02-1998 16CNSH 3.13 135 Khá

27 Trịnh Thị Phương Thảo 24-05-1998 16CNSH 3.75 137 Xuất sắc

28 Lê Thị Kim Thoa 27-03-1996 16CNSH 3.48 137 Giỏi
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tích lũy
Số TCTL Xếp loạiHọ tên sinh viên

29 Huyền Tôn Nữ Bảo Tiên 13-02-1998 16CNSH 3.70 135 Xuất sắc

30 Nguyễn Thị Trang 10-05-1997 16CNSH 3.20 137 Giỏi

31 Lê Quang Trường 16-04-1998 16CNSH 2.84 135 Khá

32 Tăng Hiệp Tùng 30-07-1998 16CNSH 3.26 135 Giỏi

33 Trần Thị Vân 21-04-1998 16CNSH 3.50 135 Giỏi

34 Bùi Thị Tường Viễn 15-10-1998 16CNSH 3.03 136 Khá

35 Nguyễn Tường Vương 20-11-1998 16CNSH 2.88 139 Khá

KHOA NGỮ VĂN

1 Bùi Nguyễn Vệ Cẩm 20-04-1998 16CVH 3.23 142 Giỏi

2 Lê Phạm Diệu Hạnh 28-07-1998 16CVH 2.99 136 Khá

3 Nguyễn Thị Thùy Linh 26-09-1998 16CVH 3.07 138 Khá

4 Đặng Thị Lan Phương 18-03-1998 16CVH 2.79 138 Khá

5 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 30-06-1998 16CVH 2.81 138 Khá

6 Trịnh Thị Ngọc Tú 14-01-1998 16CVH 2.88 136 Khá

7 Trần Thị Thu Yến 28-04-1998 16CVH 3.13 136 Khá

8 Huỳnh Thị Kim Cẩm 11-11-1998 16CVHH 2.94 137 Khá

9 Nguyễn Võ Minh Hương 18-07-1997 16CVHH 2.68 136 Khá

10 Hoàng Nhật Tiên 16-03-1998 16CVHH 3.09 137 Khá

11 Hồ Thị Ngọc Ánh 13-08-1998 16CBC1 2.96 139 Khá

12 Lâm Thanh Diệu 13-06-1998 16CBC1 2.81 139 Khá

13 Vũ Văn Hoàng 17-09-1997 16CBC1 3.57 143 Giỏi

14 Bùi Tuyết Mai 07-06-1998 16CBC1 3.01 136 Khá

15 Trần Thị Lực 03-04-1998 16CBC2 2.76 135 Khá

16 Phan Thị Kiều Trinh 04-02-1998 16CBC2 2.55 137 Khá

KHOA LỊCH SỬ

1 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 24-03-1998 16CVNH 2.74 136 Khá

2 Nguyễn Ánh Diệu 04-08-1998 16CVNH 3.01 136 Khá

3 Phùng Văn Lợi 24-08-1997 16CVNH 2.90 136 Khá

4 Nguyễn Thị Trung Nhi 15-08-1998 16CVNH 2.98 138 Khá

5 Ngô Thị Thương 18-08-1998 16CVNH 3.30 138 Giỏi

6 Lê Thị Trang 28-12-1998 16CVNH 3.10 136 Khá

7 Lê Minh Hoàng 02-01-1997 16CVNH 2.72 136 Khá

KHOA ĐỊA LÝ

1 Đào Thị Hằng Nga 03-03-1998 16SDL 3.25 138 Giỏi
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2 Nguyễn Thị Kiều Oanh 01-11-1998 16SDL 2.94 138 Khá

3 Huỳnh Thị Ngọc Trân 17-07-1998 16SDL 3.29 138 Giỏi

KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC

1 Nguyễn Thị Bênh 22-05-1997 16CTL 2.83 135 Khá

2 Nguyễn Thị Ngọc Châu 23-05-1998 16CTL 2.96 139 Khá

3 Ngô Thị Diệu 06-08-1998 16CTL 3.12 137 Khá

4 Ngô Thị Mỹ Hạnh 21-07-1998 16CTL 3.30 137 Giỏi

5 Nguyễn Thị Na 12-12-1998 16CTL 2.91 139 Khá

6 Nguyễn Thị Phương Nguyên 04-05-1997 16CTL 2.79 135 Khá

7 Phan Lê Phương Nhi 27-05-1998 16CTL 2.60 135 Khá

8 Nguyễn Võ Tố Nữ 29-06-1998 16CTL 3.18 136 Khá

9 Võ Anh Phú 07-03-1998 16CTL 3.40 137 Giỏi

10 Nguyễn Thị Thuận 10-03-1998 16CTL 2.87 137 Khá

11 Trần Thu Thuỳ 12-09-1998 16CTL 3.03 137 Khá

12 Nguyễn Bích Trâm 05-04-1998 16CTL 2.64 137 Khá

13 Huỳnh Thị Hạ Uyển 12-07-1998 16CTL 3.23 139 Giỏi

14 Nguyễn Thị Vân 02-02-1998 16CTL 3.17 137 Khá

15 Văn Thị Như Ý 20-02-1998 16CTL 3.09 137 Khá

16 Trần Thị Thế Y 13-10-1996 16CTL 2.76 139 Khá

17 Phạm Thị Ái Đông 16-06-1998 16CTXH 3.61 138 Xuất sắc

18 Nguyễn Phước Đức 07-06-1998 16CTXH 3.01 137 Khá

19 Lê Thị Thúy Hằng 10-01-1998 16CTXH 3.24 136 Giỏi

20 Nguyễn Thị Hằng 04-11-1998 16CTXH 3.24 137 Giỏi

21 Nguyễn Thị Khánh Hương 06-05-1998 16CTXH 3.30 137 Giỏi

22 Nguyễn Thị Thu Hương 06-03-1998 16CTXH 3.52 137 Giỏi

23 Phạm Thị Huyền 10-10-1998 16CTXH 3.29 136 Giỏi

24 Phan Thị Diễm Khương 25-08-1998 16CTXH 3.21 141 Giỏi

25 Trần Thị Hồng Lan 01-11-1998 16CTXH 3.44 137 Giỏi

26 Trần Văn Lảnh 06-06-1998 16CTXH 3.13 137 Khá

27 Đoàn Thị Ngọc Lệ 28-06-1998 16CTXH 3.27 137 Giỏi

28 Alăng Thị Liên 20-06-1997 16CTXH 3.31 136 Giỏi

29 Đặng Hồng Loan 29-06-1998 16CTXH 3.28 137 Giỏi

30 Hồ Ngọc Thảo My 12-11-1998 16CTXH 3.42 137 Giỏi

31 Trần Hữu Nghĩa 15-12-1998 16CTXH 3.61 137 Xuất sắc
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32 Trịnh Thị Trâm Oanh 15-05-1998 16CTXH 3.28 137 Giỏi

33 Y Phượng 13-10-1998 16CTXH 3.27 140 Giỏi

34 Phan Thị Hoài Thu 05-12-1998 16CTXH 3.35 137 Giỏi

35 Nguyễn Thị Hoài Thương 03-09-1998 16CTXH 3.16 136 Khá

36 Trần Thị Như Thủy 02-04-1983 16CTXH 3.39 135 Giỏi

37 Trương Dương Thùy 20-03-1998 16CTXH 3.38 137 Giỏi

38 Đào Thị Thu Thuyền 23-01-1998 16CTXH 2.83 137 Khá

39 Phan Thị Tường Vy 19-03-1998 16CTXH 3.30 137 Giỏi

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1 Võ Nguyễn Thục Quyền 25-03-1998 16STH 3.61 137 Xuất sắc

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

1 Hồ Thị Lan Vi 20-02-1998 16SMN 3.11 137 Khá


